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biết

Thông 
hiểu

Vâṇ 
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II.  ĐỀ KIỂM TRA
 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm)
Câu 1: HIV là tên của một loại

A. vi khuẩn gây suy giảm miễn dịch ở người
B. vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người.
C. vi rút gây viêm gan và một số bệnh khác.
D. vi khuẩn gây ra căn bệnh AIDS.

Câu 2: Tài sản nhà nước là tài sản
A. do nhân dân quản lí.
B. thuộc sở hữu của toàn dân, do nhà nước chịu trách nhiệm quản lí.
C. như đất đai, tài nguyên.
D. trong các nhà máy, xí nghiệp.

Câu 3: Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản của công dân là quyền
A. chiếm hữu.       B. chiếm đoạt.    C. sử dụng.       D. định đoạt.

Câu 4: Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội, bao gồm những hành vi
A. có lỗi do tất cả mọi người gây ra đối với xã hội.
B. uống rượu, hút thuốc ở nơi công cộng ảnh hưởng đến mọi người.
C.  sai trái do mọi người gây ra gây thiệt hại đến người khác.
D. sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật.

Câu 5: Các chất nào dưới đây không gây ra tai nạn cháy, nổ, độc hại?
A. Xăng dầu.   B. Bom mìn, đạn, pháo.   C. Thủy ngân.    D. Kim loại thường.

Câu 6: Hành vi nào dưới đây có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS?
A. Bắt tay người nhiễm HIV.                  B. Dùng chung bơi kim tiêm.
C. Dùng chung cốc, bát, đĩa.                   D. Nói chuyện với người bị nhiễm HIV.

Câu 7: Tài sản nào sau đây không thuộc quyền sở hữu của công dân?
A. Tài nguyên trong lòng đất.                 B. Tiền công lao động.
C. Tài sản được thừa kế.                         D. Tiền tiết kiệm gửi ngân hàng.

Câu 8: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về phòng chống nhiễm HIV/AIDS?
A. Không nên tiếp xúc, nói chuyện với những người bị nhiễm HIV/AIDS.
B. Phòng chống nhiễm HIV không phải trách nhiệm của học sinh.
C. Phòng chống nhiễm HIV là trách nhiệm của mọi người và toàn xã hội.
D. Học sinh không có nguy cơ lây nhiễm HIV nên không cần phòng tránh.

Câu 9: Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản nhà nước?
A. Đất đai.                                 B. Biển và tài sản biển.
B. Rừng và khoáng sản.            C. Tiền, vốn cá nhân góp trong doanh nghiệp.

Câu 10: Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích 
công cộng?

A. Làm mất, hư hỏng tài sản nhà nước được giao trông giữ, bảo quản.
B. Sử dụng tài sản được giao đúng mục đích, tiết kiệm.
C. Sử dụng thoải mái điện, nước của cơ quan.
D. Tranh thủ sử dụng tài sản được nhà nước giao quản lí vào mục đích cá nhân.

Câu 11: Những lợi ích chung giành cho mọi người và xã hội được gọi là
A. lợi ích tập thể.    B. lợi ích toàn dân.  C. lợi ích quốc gia.  D. lợi ích công cộng.



Câu 12: Khi nhặt được tài sản của người khác, công dân cần phải làm gì?
A. Sử dụng hoặc vứt bỏ tùy thích vì đó là do mình nhặt được.
B. Tìm cách trả lại hoặc giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền.
C. Đưa cho người khác sử dụng.
D. Tìm cách liên lạc với người mất và yêu cầu tiền chuộc.

  PHẦN II: TƯ LUẬN 
Câu 1: (4 điểm)

Em hãy cho biết, tệ nạn xã hội có tác hại như thế nào? Để phòng chống tệ 
nạn xã hội, pháp luật đã có quy định gì đối với trẻ em? Trách nhiệm của công dân,  
học sinh  về phòng, chống tệ nạn xã hội.
Câu 2  :   (3 điểm) 

Ông A ở tầng 3 khu tập thể H, nhưng đã sử dụng khoảnh đất trống (dành 
cho trẻ em vui chơi) của khu tập thể để trồng cây, nuôi gà tăng thu nhập cho riêng 
mình.
Theo em:

a. Vậy ông A có quyền sử dụng khoảnh đất đó không? Vì sao?
b. Khu tập thể H phải làm gì để lấy lại khoảnh đất đó cho trẻ em vui chơi?

V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
1. Phần trắc nghiệm: (3 điểm – Mỗi câu đúng 0,25 đ)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đ.A A B A D D B A C C B D B

2. Phần tự luận: (7 điểm)
Câu Nội dung Điểm

1 TNXH gây ra tác hại đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội:

+ Ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần và đạo đức của con người,
+ Làm thiệt hại kinh tế gia đình và đất nước.
+ Phá  vỡ hạnh phúc gia đình.
+ Gây mất trật tự an ninh  xã hội, làm băng hoại giá trị đạo đức 
truyền thống.
+ Suy thoái giống nòi dân tộc...

0,25
0,25
0,25
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- Trẻ em không được đánh bạc, uống rượu và dùng các chất kịch 
thích có hại cho sức khoẻ. nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc, 
cho trẻ em uống rượu, hút thuốc, dùng các chất kích thích.
 - Nghiêm cấm dụ dỗ, dẫn dắt trẻ em mại dâm, bán hoặc cho trẻ 
em sử dụng các văn hoá phẩm đồi truỵ, đồ chơi hoặc chơi trò 
chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.

1

0,75



    - Trách nhiệm CD, HS:
+ Sống giản dị, lành mạnh, tích cực rèn luyện thể dục, thể thao.
+ Không uống rượu, đánh bạc, đua xe máy, sử dụng ma túy, 
xem phim  ảnh, băng hình đồi trụy, bạo lực, tham gia vào các 
hoạt động mại dâm;
+ Biết tự bảo vệ mình và bạn bè, người thân không sa vào tệ nạn 
xã hội.
+ Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội 
do nhà trường, địa phương tổ chức;....
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a. Ông A không có quyền sử dụng khoảnh đất đó, vì:
- Khoảnh đất đó không phải tài sản riêng của gia đình ông A, nó 
thuộc tài sản chung của mọi gia đình trong khu tập thể, là khu 
vui chơi dành cho trẻ em.
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1

b. Khu tập thể đề nghị gia đình ông A phải trả lại khoảnh đất 
trống đó cho khu tập thể.
- Nếu ông A không trả, khu tập thể sẽ báo cáo với ban quản lí 
khu tập thể và đề nghị họ can thiệp.
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